
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC GIANG 

––––––– 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––– 

Bắc Giang, ngày      tháng 02 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận xã, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường không có tệ nạn 

ma túy và cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn 
 “An toàn về an ninh, trật tự”năm 2020 

–––––––––––– 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Quyết định số 3122/2010/QĐ-BCA ngày 09/8/2010 của Bộ Công 

an ban hành tiêu chí phân loại và mức hỗ trợ kinh phí cho xã, phường, thị trấn 
trọng điểm về tệ nạn ma túy; 

Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an 
Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà 
trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; 
 Theo đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 139/TTr-CAT-XDPTBVANTQ 
ngày 26/01/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 15 xã, 173 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc 
cấp tỉnh quản lý không có tệ nạn ma túy và 168 cơ quan, doanh nghiệp, nhà 
trường thuộc cấp tỉnh quản lý đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 
2020 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, 

UBND huyện, thành phố; các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và các xã có 
tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (CAT: 3b); 
- Bộ Công an (B/c); 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- UBMTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh; 
- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; 
- Các cơ quan, Doanh nghiệp TW trên địa bàn;  
- LĐVP, TKCT, trưởng các phòng, đơn vị; 
- Lưu VT, NC. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Lê Ánh Dương 
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DANH SÁCH 

CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP,  

NHÀ TRƯỜNG KHÔNG CÓ TỆ NẠN MA TÚY NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số  219/QĐ-UBND ngày 02 /02/2021  

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 

––––––––––––– 

 

I.  CÔNG NHẬN XÃ KHÔNG CÓ TỆ NẠN MA TÚY 

1. Xã Trường Giang, huyện Lục Nam; 

2. Xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang; 

3. Xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng; 

4. Xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn; 

5. Xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn; 

6. Xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn; 

7. Xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn; 

8. Xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn; 

9. Xã Đại Thành, huyện Hiệp Hòa; 

10. Xã Hữu Sản, huyện Sơn Động; 

11. Xã Vân Sơn, huyện Sơn Động; 

12. Xã Thanh Luận, huyện Sơn Động; 

13. Xã Phúc Sơn, huyện Sơn Động; 

14. Xã Quảng Minh, huyện Việt Yên; 

15. Xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên. 

II. CÔNG NHẬN CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, NHÀ TRƯỜNG KHÔNG CÓ 

TỆ NẠN MA TÚY 

1. Văn phòng Tỉnh ủy; 

2. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; 

3. Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

4. Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

5. Đảng ủy các cơ quan tỉnh; 

6. Trường Chính trị tỉnh;  

7. Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; 

8. Sở Nội vụ tỉnh;  

9. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội;  

10 Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;  

11. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;  

12. Thanh tra tỉnh;  

13. Ban Dân vận Tỉnh ủy;  

14. Ban Dân tộc tỉnh;  
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15. Sở Tư pháp Bắc Giang; 

16. Tòa án nhân dân tỉnh;  

17. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;  

18. Cục Thi hành án dân sự tỉnh;  

19. Hội Nông dân tỉnh;  

20. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;  

21. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;  

22. Hội Cựu chiến binh tỉnh;  

23. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;  

24. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; 

25. Sở Ngoại vụ;  

26. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; 

27. Liên đoàn lao động tỉnh;  

28. Hội Đông y tỉnh;  

29. Hội Cựu giáo chức tỉnh;  

30. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh;  

31. Hội Khuyến học tỉnh;  

32. Hội Người mù tỉnh;  

33. Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi tỉnh;  

34. Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh;  

35. Hội Người cao tuổi tỉnh;  

36. Hội Chữ thập đỏ tỉnh;  

37. Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh;  

38. Hội Làm vườn tỉnh;  

39. Báo Bắc Giang; 

40. Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh;  

41. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  

42. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang; 

43. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh;  

44. Bưu điện tỉnh; 

45. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh;  

46. Công ty cổ phần phát hành sách - Vật phẩm văn hóa Bắc Giang; 

47. Công ty cổ phần In Bắc Giang; 

48. Công ty cổ phần Sách giáo khoa - Thiết bị trường học Bắc Giang; 

49. Công ty Cổ phần viễn thông FPT chi nhánh Bắc Giang; 

50. Viễn thông Bắc Giang; 

51. Mobifone Bắc Giang; 

52. Sở Y tế;  
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53. Sở Giáo dục & Đào tạo;  

54. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang; 

55. Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghiệp tỉnh Bắc Giang; 

56. Trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt- Hàn tỉnh Bắc Giang; 

57. Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Giang; 

58. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;  

59. Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Lạng Giang; 

60. Bệnh viện Đa khoa Sông Thương Bắc Giang; 

61. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hà Nội- Bắc Giang; 

62. Trường Trung cấp ASEAN, tỉnh Bắc Giang; 

63. Công ty Cổ phần Quốc tế ICO; 

64. Trường Trung cấp Y - Dược Bắc Giang; 

65. Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bắc Giang; 

66. Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang; 

67. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi 

nhánh Bắc Giang 1; 

68. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi 

nhánh Bắc Giang 2; 

69. Ngân hàng đầu tư và phát triển  BIDV  chi nhánh Bắc Giang; 

70. Ngân hàng quốc dân  NCB  chi nhánh tỉnh Bắc Giang;  

71. Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Bắc Giang; 

72. Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Bắc Giang; 

73. Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Bắc Giang; 

74. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang; 

75. Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Bắc Giang; 

76. Ngân hàng TMCP Kỹ thương chi nhánh Bắc Giang; 

77. Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Bắc Giang; 

78. Ngân hàng Thương mại MTV Đại Dương chi nhánh Bắc Giang; 

79. Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Bắc Giang; 

80. Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Bắc Giang; 

81. Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Bắc Giang; 

82. Ngân hàng TMCP phát triển TP. Hồ Chí Minh chi nhánh Bắc Giang; 

83. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bắc Giang; 

84. Quỹ đầu tư phát triển; 

85. Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Giang; 

86. Sở Tài chính; 

87. Sở kế hoạch và đầu tư Bắc Giang; 

88. Cục thuế tỉnh Bắc Giang; 

89. Cục Thống kê Bắc Giang; 

90. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang; 

91. Công ty Bảo Minh Bắc Giang; 
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92. Bảo Việt nhân thọ Bắc Giang; 

93. Công ty Bảo Việt Bắc Giang; 

94. Công ty bảo hiểm MIC Bắc Giang; 

95. Công ty bảo hiểm Pjico Bắc Giang; 

96. Công ty bảo hiểm Xuân Thành Bắc Lạng; 

97. Chi cục dự trữ nhà nước Việt Yên; 

98. Công ty TNHH May Yên Thế; 

99. Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang; 

100. Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

101. Công ty TNHH Trinasolar Việt Nam; 

102. Công ty TNHH Jeil- Tech Việt Nam; 

103. Công ty TNHH MTV SJ Tech Vina; 

104. Công ty TNHH DYT Việt Nam; 

105. Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn- Bắc Giang; 

106. Công ty TNHH Italisa Việt Nam;; 

107. Chi nhánh Công ty CP cà phê hòa tan Trung nguyên tại Bắc Giang;  

108. Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời BoViet; 

109. Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam; 

110. Công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam; 

111. Công ty TNHH New hope Hà Nội Chi nhánh Bắc Giang; 

112. Công ty TNHH Fuhong Precision Component; 

113. Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam; 

114. Công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam; 

115. Công ty TNHH Vinasolar Technology; 

116. Công ty TNHH Smart Shirts Bắc Giang; 

117. Công ty TNHH New Wing Bắc Giang; 

118. Công ty TNHH Siflex Việt Nam;  

119. Công ty TNHH Luxshare-Ict Việt Nam; 

120. Công ty TNHH JA Solar Việt Nam; 

121. Công ty TNHH FuGiang; 

122. Công ty TNHH SamKwang Vina; 

123. Công ty TNHH Hoa Hạ Việt Nam; 

124. Chi cục dự trữ nhà nước Tân Hiệp; 

125. Chi cục dự trữ nhà nước Lạng Giang; 

126. Công ty CP khoáng sản Bắc Giang; 

127. Công ty cổ phần xi măng Bắc Giang; 

128. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn; 
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129. Công ty CP Nhiệt điện An Khánh- Bắc Giang; 

130. Công ty Điện lực Bắc Giang; 

131. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang; 

132. Sở Công Thương; 

133. Công ty cổ phần QNK Bắc Giang; 

134. Cục quản lý thị trường; 

135. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Bắc Giang; 

136. Công ty TNHH Tân Thịnh; 

137. Sở Xây dựng tỉnh;  

138. Sở Giao thông vận tải; 

139. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh 

Bắc Giang; 

140. Khách sạn Mường Thanh Bắc Giang;  

141. Công ty cổ phần nước sạch Bắc Giang; 

142. Công ty cổ phần Tổng công ty may Bắc Giang BGG; 

143. Công ty xăng dầu Hà Bắc; 

144. Công ty cổ phần Hợp Nhất; 

145. Công ty CP xây dựng và thương mại Lam Sơn; 

146. Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Lạng; 

147. Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng; 

148. Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Bắc Giang; 

149. Công ty Nhiệt điện Sơn Động; 

150. Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng nước DNP Bắc Giang; 

151. Công ty cổ phần Tổng công ty may Bắc Giang LGG; 

152. Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc; 

153. Công ty cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử; 

154. Công ty cổ phần khí hóa lỏng Hà Bắc; 

155. Công ty cổ phần hóa chất Hưng Phát Hà Bắc; 

156. Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Bắc; 

157. Công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong; 

158. Công ty cổ phần giống chăn nuôi Bắc Giang; 

159. Liên minh hợp tác xã tỉnh; 

160. Công ty cổ phần giống cây trồng Bắc Giang; 

161. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

162. Công ty CP vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang; 

163. Công ty CP lương thực Hà Bắc; 

164. Công ty TNHH Việt Thắng; 
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165. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Nam Sông Thương; 

166. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Sông Thương; 

167. Công ty cổ phần Thiên Lâm Đạt; 

168. Sở Tài nguyên và Môi trường; 

169. Công ty TNHH hai thành viên lâm nghiệp Lục Ngạn; 

170. Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Lục Nam; 

171. Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Mai Sơn; 

172. Công ty TNHH hai thành viên lâm nghiệp Yên Thế; 

173. Sở Khoa học và Công nghệ./. 

------------------------- 



1 
 

DANH SÁCH 

CÔNG NHẬN CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, NHÀ TRƢỜNG ĐẠT TIÊU CHUẨN  

“AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ” NĂM 2020  

(Kèm theo Quyết định số 219 /QĐ-UBND ngày 02 /02/2021  

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 

––––––––––––– 

 

STT Tên cơ quan, doanh nghiệp, nhà trƣờng 

1.  Sở Tài chính; 

2.   ở K   o    v  Đ u t ; 

3.  Sở Công T  ơng; 

4.   ở       ng; 

5.   ở G  o t ông v n t  ; 

6.  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

7.   ở T   ngu  n v   ô  tr  ng; 

8.  Sở Khoa học và Công nghệ; 

9.  Sở Nội vụ; 

10.  Sở T  pháp; 

11.  Sở Ngo i vụ; 

12.  Sở Văn  ó , Thể thao và Du lịch; 

13.  Sở Thông tin và Truyền thông; 

14.  Sở Y t ; 

15.  Sở Giáo dụ  v  Đ o t o; 

16.  Sở L o động - T  ơng b n  v   ã  ội; 

17.  Văn p òng Tỉnh ủy; 

18.  Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; 

19.  Thanh tra tỉnh; 

20.  Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

21.  Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

22.  Ban Dân v n Tỉnh ủy; 

23.  Ban Dân tộc tỉnh; 

24.  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

25.  Đ ng ủ  Cá   ơ qu n tỉnh; 

26.  Đ ng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; 
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27.  Văn p òng Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

28.  Văn p òng Hộ  đồng nhân dân tỉnh; 

29.  Văn p òng Đo n Đ i biểu Quốc hội tỉnh; 

30.  
Ban Qu n lý d  án đ u t  x     ng  ông tr n    n  ụng v   ông ng  ệp tỉn      

Giang; 

31.  Ban Qu n lý d  án đ u t  x     ng các công trình giao thông tỉnh B c Giang; 

32.  Ban Qu n lý các Khu công nghiệp tỉnh B c Giang; 

33.  Ủy ban MTTQ tỉnh; 

34.  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

35.  Hội C u chi n binh tỉnh; 

36.  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thu t tỉnh; 

37.  Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; 

38.  Đoàn thanh niên Cộng s n Hồ Chí Minh tỉnh; 

39.  L  n đo n l o động tỉnh; 

40.  Hộ  Đông   tỉnh; 

41.  Hội C u giáo chức tỉnh; 

42.  Hội N n nhân chất độ       m/đ ox n tỉnh; 

43.  Hội Khuy n học tỉnh; 

44.  Hộ  Ng  i mù tỉnh; 

45.  Hội B o trợ ng  i tàn t t, trẻ mồ côi tỉnh; 

46.  Hội C u thanh niên xung phong tỉnh; 

47.  Hộ  Ng  i cao tuổi tỉnh; 

48.  Hội Chữ th p đỏ tỉnh; 

49.  Hội B o vệ quyền trẻ em tỉnh; 

50.  Hộ  Văn  ọc Nghệ thu t tỉnh; 

51.  Tòa án nhân dân tỉnh; 

52.  Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

53.    o b   n   n    tỉn ; 

54.  Nhà khách tỉnh; 

55.  Báo B c Giang; 

56.  Đ   P át t  n  v  Tru ền hình tỉnh; 

57.    u đ ện tỉnh; 
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58.  Cụ  t u  tỉn ; 

59.  Cục thống kê tỉnh; 

60.  Cục thi hành án dân s  tỉnh; 

61.  Cục Qu n lý thị tr  ng tỉnh; 

62.  C    ụ     trữ n   n    V ệt   n; 

63.  Chi cục H i quan qu n lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

64.  Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh B c Giang; 

65.  Trung tâm Kiểm soát bệnh t t tỉnh B c Giang; 

66.  L  n m n   ợp tá  xã tỉn ; 

67.  Trung tâm kiểm định kỹ thu t p  ơng t ện thi t bị g  o t ông  ơ g  i B c Giang; 

68.  Quỹ đ u t  p át tr ển; 

69.  Bệnh viện Đ  k o   ông t  ơng   c Giang; 

70.  Bệnh viện Đ  k o  Quốc t  Hà Nội - B c Giang; 

71.  Bệnh viện Nội ti t tỉnh B c Giang; 

72.  Bệnh viện Ung b  u tỉnh B c Giang; 

73.  Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh B c Giang; 

74.  Bệnh viện Phục hồi chứ  năng tỉnh B c Giang; 

75.  Bệnh viện Phổi tỉnh B c Giang; 

76.  Bệnh viện Tâm th n tỉnh B c Giang; 

77.  Bệnh viện Đ  k o  tỉnh B c Giang; 

78.  Bệnh viện S n - Nhi B c Giang; 

79.  B n xe khách B c Giang; 

80.  B o hiểm xã hội tỉnh B c Giang; 

81.  B o Việt nhân thọ B c Giang; 

82.  Viễn thông B c Giang; 

83.  Mobifone B c Giang; 

84.  Công ty Cổ ph n In B c Giang; 

85.  Công ty Cổ ph n Sách giáo khoa  - Thi t bị tr  ng học B c Giang; 

86.  Công ty Cổ ph n viễn thông FPT chi nhánh B c Giang; 

87.  Công ty Cổ ph n Pháthành sách và V t phẩm văn  ó    c Giang; 

88.  Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợ  N m  ông T  ơng; 

89.  Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi B    ông T  ơng; 
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90.  Công ty cổ ph n T   n L m Đ t; 

91.  Công ty TNHH hai thành viên lâm nghiệp Lục Ng n; 

92.  Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Lục Nam; 

93.  Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp      ơn; 

94.  Công ty TNHH hai thành viên lâm nghiệp Yên Th ; 

95.  Công ty CP v t t  kỹ thu t nông nghiệp B c Giang; 

96.  Công ty CP l ơng t  c Hà B c; 

97.  Công ty TNHH Việt Th ng; 

98.  Công t   ổ p  n g ống     trồng        ng; 

99.  Công t   ổ p  n đ  ng s t H  L ng; 

100.  Công t   ổ p  n t ông t n t n   ệu đ  ng s t B c Giang; 

101.  Công ty Nhiệt đ ện  ơn Động; 

102.  Công ty cổ ph n đ u t     t ng n  c DNP B c Giang; 

103.  Công ty cổ ph n Tổng công ty may B c Giang LGG; 

104.  Công ty cổ ph n dịch vụ Tây Yên Tử; 

105.  Công ty cổ ph n khí hóa lỏng Hà B c; 

106.  Công ty cổ ph n hóa chất H ng P át H    c; 

107.  Công ty cổ ph n May xuất khẩu Hà B c; 

108.  Công ty cổ ph n  ơ k   x     ng số 2 Hà B c; 

109.  Công t   ổ p  n g ống   ăn nuô    c Giang; 

110.  Công ty cổ ph n n  c s ch B c Giang; 

111.  Công t   ổ p  n Tổng  ông t  m          ng    ; 

112.  Công t  xăng   u H     ; 

113.  Công t   ổ p  n Hợp N ất; 

114.  Công ty CP xây d ng v  t  ơng m   L m  ơn; 

115.  C   n án  k    t á  Đ  ng s t Hà L ng; 

116.  Công ty TNHH Trinasolar Việt Nam; 

117.  Công ty TNHH Jeil-Tech Vina; 

118.  Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt  Nam; 

119.  Công ty TNHH DYT Việt Nam; 

120.  Công ty cổ ph n Khu công nghiệp Sài Gòn – B c Giang; 

121.  Công ty TNHH Italisa Việt Nam; 
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122.  Chi nhánh công ty CP cà phê hoà tan Trung Nguyên t i  B c Giang; 

123.  Công ty TNHH Khoa học kỹ thu t năng l ợng mặt tr i BoViet; 

124.  Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam; 

125.  Công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam; 

126.  Công ty TNHH New hope Hà Nội Chi nhánh B c Giang; 

127.  Công ty CP Nhiệt đ ện An Khánh- B c Giang; 

128.  Công t  Đ ện l c B c Giang; 

129.  Công t   ổ p  n xuất n  p k ẩu        ng; 

130.  Công t  TNHH       n T  ; 

131.  Công ty B o Việt B c Giang; 

132.  Công ty b o hiểm MIC B c Giang; 

133.  Công ty b o hiểm Pjico B c Giang; 

134.  Công ty B o hiểm Xuân Thành B c L ng; 

135.  Công ty B o Minh B c Giang; 

136.  Công ty cổ ph n QNK B c Giang; 

137.  Công ty TNHH xây d ng Tân Thịnh; 

138.  Công ty Cổ ph n Quốc t  ICO; 

139.  Công ty Cổ ph n D ợc phẩm B c Giang; 

140.  
Khách s n    ng Thanh B c Giang (Doanh nghiệp t  n  n x     ng số 1 tỉnh 

Đ ện Biên); 

141.  Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh B c Giang; 

142.  Ng n   ng p át tr ển V ệt N m     n án  tỉnh B c Giang; 

143.  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh B c Giang1; 

144.  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh B c Giang 2; 

145.  Ng n   ng đ u t  v  p át tr ển    DV      n án    c Giang; 

146.  Ng n   ng quố    n  NC       n án  tỉn         ng; 

147.  Ng n   ng T CP Công t  ơng     n án    c Giang; 

148.  Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh B c Giang; 

149.  Ng n   ng T CP Đông Á     n án    c Giang; 

150.  Ng n   ng N   n  c Việt Nam chi nhánh tỉnh B c Giang; 

151.  Ng n   ng T CP Ngo   t  ơng     n án    c Giang; 

152.  Ng n   ng T CP  ỹ t  ơng     n án         ng; 

153.  Ng n   ng T CP V ệt N m t ịn  v ợng     n án         ng; 
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154.  Ng n   ng T  ơng m    TV Đ   D ơng     n án         ng; 

155.  Ng n   ng T CP H ng H       n án         ng; 

156.  Ng n   ng T CP   u đ ện L  n V ệt     n án         ng; 

157.  Ng n   ng T CP     Á     n án         ng; 

158.  Ngân hàng TMCP phát triển TP. Hồ Chí Minh chi nhánh B c Giang; 

159.  Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh B c Giang; 

160.  Tr  ng Trung cấp nghề Giao thông v n t          ng; 

161.  Tr  ng Chính trị tỉnh B c Giang; 

162.  Tr  ng Trung cấp Y t  B c Giang; 

163.  Tr  ng C o đẳng Ngô Gia T  B c Giang; 

164.  Tr  ng Đ i học Nông - Lâm B c Giang; 

165.  Tr  ng C o đẳng Kỹ thu t -  Công nghiệp B c Giang; 

166.  Tr  ng C o đẳng Nghề công nghệ Việt - Hàn tỉnh B c Giang; 

167.  Tr  ng Trung cấp ASEAN, tỉnh B c Giang; 

168.  Tr  ng Trung cấp Y -  D ợc B c Giang./. 



 

 

DANH SÁCH 

CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, NHÀ TRƢỜNG KHÔNGĐĂNG KÝ THỰC HIỆN,  

KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ ANTT”NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số 219 /QĐ-UBND ngày  02/02/2021  

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 

––––––––––––– 

 1. Các CQDNND không đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” 

2.Các CQDNND có đăng ký nhƣng không đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” 

Stt Tên cơ quan, doanh nghiệp Lý do không đạt tiêu chuẩn  

“An toàn về ANTT” 

1 Công ty TNHH Hoa Hạ Việt Nam 

Công tác phối hợp với cơ quan công an trong  

công tác “Xây dựng phong trào toàn dân bảo 

vệ ANTQ”, công tác đảm bảo ANTT rất hạn 

chế. Không thực hiện Thông tư 23. 

2 Công ty TNHH Umec Việt Nam 

Công tác phối hợp với cơ quan công an trong  

công tác “Xây dựng phong trào toàn dân bảo 

vệ ANTQ”, công tác đảm bảo ANTT rất hạn 

chế. Không thực hiện Thông tư 23. 

3 Bệnh viện Y học cổ truyền Lan Q Không thực hiện Thông tư 23 

4 

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Success 

Academy. 

Công tác phối hợp với cơ quan công an trong  

công tác “Xây dựng phong trào toàn dân bảo 

vệ ANTQ”, công tác đảm bảo ANTT rất hạn 

chế. Không thực hiện Thông tư 23./. 

Stt Tên cơ quan, doanh nghiệp 
Lý do không đạt tiêu chuẩn  

“An toàn về ANTT” 

1.  
Công ty TNHH Fuhong Precision 

Component 
Xảy ra mất trộm cắp tài sản. 

2.  Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam Nợ BHXH. 

3.  Công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam Nợ BHXH. 

4.  Công ty TNHH Vinasolar Technology Xảy ra mất trộm cắp tài sản. 

5.  
Công ty TNHH Smart Shirts Bắc 

Giang 
Xảy ra đình công. 

6.  Công ty TNHH New Wing Bắc  Giang Xảy ra mất trộm cắp tài sản. 

7.  Công ty TNHH Siflex Việt Nam Xảy ra mất trộm cắp tài sản. 

8.  Công ty TNHH Luxshare-Ict Việt Nam 

- Bị xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực 

xây dựng, môi trường. 

- Xảy ra trộm cắp tài sản. 

9.  Công ty TNHH JA Solar Việt Nam 

Bị UBND tỉnh Bắc Giang XPVPHC về hành 

vi sử dụng lao động người nước ngoài không 

có giấy phép lao động hoặc không có giấy 

xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ. 

10.  Công ty TNHH FuGiang Bị xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực 
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môi trường. 

11.  Công ty TNHH SamKwang Vina 
Bị xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; 

xảy ra đình công. 

12.  Chi cục dự trữ nhà nước Tân Hiệp 01 lãnh đạo bị kỷ luật. 

13.  Chi cục dự trữ nhà nước Lạng Giang 01 lãnh đạo bị kỷ luật. 

14.  Công ty CP khoáng sản Bắc Giang Nợ thuế. 

15.  Công ty cổ phần xi măng Bắc Giang 
Nợ lương người lao động, nợ BHXH, nợ 

thuế. 

16.  
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 

công trình Nông nghiệp và phát triển 

Nông thôn 

01 cán bộ bị khởi tố về tội đánh bạc. 

17.  
Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất 

Hà Bắc 

Có sai phạm đang đề nghị xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

18.  Hội Nông dân tỉnh Đơn thư khiếu kiện nội bộ. 

19.  Hội Làm vườn tỉnh Đơn thư khiếu kiện nội bộ./. 




